
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số CMND Tỉnh/ Thành phố

1 2 Nguyễn Thị Lâm 28/02/1994 Nữ 38194001056 Thanh Hóa

2 3 Hồ Thị Thanh Trang 11/12/1998 Nữ 001198012061 Hà Nội

3 5 Hồ Viết Thắng 16/07/1995 Nam 187315783 Nghệ An

4 6 Nguyễn Đình Quang 19/10/1997 Nam 184269601 Hà Tĩnh

5 9 Nguyễn Thị Sâm 18/11/1997 Nữ 152167748 Thái Bình

6 11 Mai Thị Thanh Nga 19/05/1997 Nữ 031991279 Hải Phòng

7 12 Đặng Ngọc Diễm 03/08/1997 Nữ 0368853164 Hải Dương

8 13 Nguyễn Xuân Tùng 22/01/1997 Nam 231080947 Gia Lai

9 14 Đặng Như Hà 23/06/1997 Nữ 215404689 Bình Định

10 15 Nguyễn Đức Vinh 16/12/1991 Nam 187011754 Nghệ An

11 17 Lê Thị Ngọc Vy 22/07/1997 Nữ 044197001162 Quảng Bình

12 18 Bùi Thị Thùy Dung 04/10/1998 Nữ 231165546 Gia Lai

13 19 Bùi Thị Hạnh 05/03/1997 Nữ 163451095 Nam Định

14 20 Trần Thị Hương Thảo 25/01/1998 Nữ 113726549 Hòa Bình

15 21 Trần Thị Duyên 28/10/1998 Nữ 145840386 Hưng Yên

16 22 Hoàng Thị Phương Hồng 09/01/1998 Nữ 194586549 Quảng Bình

17 25 Trần Thị Thùy Linh 16/11/1994 Nữ 184147330 Hà Tĩnh

18 28 Nguyễn Thị Hà 15/02/1997 Nữ 132380457 Phú Thọ

19 29 Nguyễn Thị Thu Hà 21/10/1997 Nữ 01727992 Hà Nội

20 30 Nguyễn Văn Đức 07/09/1996 Nam 017222723 Hà Nội

21 31 Nguyễn Thị Tâm 17/04/1994 Nữ 122126541 Bắc Giang

22 32 Hồ Thị Oanh 06/06/1997 Nữ 187679210 Nghệ An

23 35 Nguyễn Thị Hương 25/07/1995 Nữ 017442199 Hà Nội

24 37 Lô Thị Phương Anh 03/01/1997 Nữ 187505597 Nghệ An

25 41 Lại Thị Thu Trang 01/02/1995 Nữ 022195002396 Quảng Ninh

26 42 Nguyễn Thị Thanh Thúy 26/10/1998 Nữ 001198007089 Hà Nội

27 45 Trần Thị Hằng 10/10/1996 Nữ 194552617 Quảng Bình

28 46 Hoàng Thị Phương Thảo 07/02/1997 Nữ 0396776730 Nghệ An

29 48 Vũ Thị Thanh Nga 27/07/1997 Nữ 142917263 Hải Dương

30 49 Lê Thị Hải Yến 20/05/1997 Nữ 030197000870 Hải Dương

31 51 Nguyễn Thị Thanh Tâm 03/08/1997 Nữ 026197001002 Vĩnh Phúc

32 52 Hoàng Thị Ngọc Ánh 11/04/1991 Nữ 063496717 Lào Cai

33 53 Nguyễn Thị Khánh 03/09/1996 Nữ 132344564 Phú Thọ

34 54 Hà Thị Phương Thảo 07/10/1996 Nữ 034196004026 Thái Bình

35 55 Đào Thị Nhung 11/12/1997 Nữ 145836307 Hưng Yên

36 56 Vũ Thị Thảo 08/11/1997 Nữ 125815206 Bắc Ninh

37 58 Phùng Thị Giang 20/12/1992 Nữ 017142307 Hà Nội

38 59 Nguyễn Hồng Nhung 07/11/1997 Nữ 184168472 Hà Tĩnh

39 60 Phạm Thị Nhung 18/08/1997 Nữ 001197015637 Hà Nội

40 61 Lê Thúy Ngân 09/09/1998 Nữ 031198001866 Hải Phòng

41 64 Phạm Trang Nhung 18/03/1997 Nữ 163391462 Nam Định

42 65 Phạm Thị Thu Huyền 03/11/1995 Nữ 152067188 Thái Bình

43 66 Lê Thị Hoài Thương 11/07/1998 Nữ 091879529 Thái Nguyên

44 67 Hoàng Thị Ngọc Anh 11/06/1997 Nữ 194557823 Quảng Bình

45 68 Trần Thị Mỹ Hạnh 19/02/1997 Nữ 163456176 Nam Định

46 69 Vũ Thị Huế 06/06/1997 Nữ 142776867 Hải Dương
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47 70 Trần Văn Phú 13/10/1997 Nam 187716991 Nghệ An

48 71 Đàm Trà Giang 16/10/1997 Nữ 163426888 Nam Định

49 72 Nguyễn Thúy Liên 03/04/1997 Nữ 152135620 Thái Bình

50 73 Đậu Thị Mỹ 23/08/1997 Nữ 187680309 Nghệ An

51 74 Vũ Thế Anh 01/01/1992 Nam 001092008741 Hà Nội

52 75 Nguyễn Quỳnh Anh 15/10/1996 Nữ 033196000056 Hà Nội

53 79 Phạm Thanh Tâm 28/02/1996 Nữ 201713923 Đà Nẵng

54 80 Y Hoang Nie 04/05/1994 Nam 241571681 Đăk Lăk

55 81 Nguyễn Thị Thu Thúy 30/10/1998 Nữ 281192771 Bình Dương

56 82 Lê Thị Như Ngà 01/11/1995 Nữ 321528907 Bến Tre

57 83 Phan Thị Thùy Linh 04/05/1998 Nữ 281162985 Bình Dương

58 84 Sầm Thị Huệ 09/02/1997 Nữ 28540943 Bình Phước

59 85 Phan Đức Toàn 16/02/1998 Nam 036098008745 Nam Định

60 86 Lê Thị Lin 20/02/1998 Nữ 192054683 Thừa Thiên Huế

61 87 Nguyễn Thị Hoa 22/08/1995 Nữ 187328466 Bình Dương

62 88 Phạm Thị Ngọc Quyên 15/09/1998 Nữ 241741591 Đăk Lăk

63 89 Hồ Thị Việt Trinh 10/09/1997 Nữ 192052781 Thừa Thiên Huế

64 90 Nguyễn Thị Lan Hương 02/11/1991 Nữ 187222249 Nghệ An

65 91 Trần Văn Thống 27/06/1998 Nam 385802555 Bạc Liêu

66 92 Nguyễn Thị Yên Đang 02/04/1998 Nữ 385773727 Bạc Liêu

67 93 Huỳnh Thị Zenny 12/10/1992 Nữ 07219200530 TP. Hồ Chí Minh

68 94 Bùi Thị Tố Như 20/11/1997 Nữ 366156052 Sóc Trăng

69 96 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 13/11/1998 Nữ 272371906 Đồng Nai

70 97 Hoàng Thị Tuyết Ngân 02/01/1997 Nữ 191988684 Thừa Thiên Huế

71 98 Nguyễn Thị Viên 04/01/1997 Nữ 215370572 Bình Định

72 99 Nguyễn Thị Biệt Ly 16/09/1998 Nữ 212514608 Quảng Ngãi

73 100 Huỳnh Vũ Ngọc Châu 29/08/1996 Nữ 025374379 TP. Hồ Chí Minh

74 101 Ngô Thị Hương 25/10/1994 Nữ 197316127 Quảng Trị

75 103 Nguyễn Thị Lan 05/04/1997 Nữ 194589092 Quảng Bình

76 104 Trịnh Thị Kim Tuyền 06/08/1991 Nữ 225496149 Khánh Hòa

77 105 Nguyễn Thị Hải Yến 20/10/1993 Nữ 194465298 Quảng Bình

78 106 La Thanh Hằng 05/09/1993 Nữ 072193002305 Tây Ninh

79 107 Đinh Thị Thu Hiền 04/04/1992 Nữ 044192001207 Quảng Bình

80 109 Lê Thị Diễm Khuyên 28/09/1991 Nữ 241234516 Đăk Lăk

81 110 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 02/06/1998 Nữ 341956030 Đồng Tháp

82 111 Ngô Thị Tường Vi 04/06/1994 Nữ 025504953 TP. Hồ Chí Minh

83 113 Vũ Diệu Linh 04/09/1998 Nữ 132377507 Phú Thọ

84 115 Nông Thị Bích Thùy 27/07/1994 Nữ 250944204 Đồng Nai

85 116 Phạm Thị Phương Hằng 10/10/1995 Nữ 285441537 Bình Phước

86 118 Nguyễn Đỗ Long Tiên 21/11/1991 Nữ 079191008204 TP. Hồ Chí Minh

87 119 Đào Yến Ngân 07/06/1997 Nữ 341856759 Đồng Tháp

88 120 Vũ Thị Yến Nga 24/12/1996 Nữ 273655070 Bà Rịa Vũng Tàu

89 121 Phạm Thị Tuyết Mai 06/06/1993 Nữ 024988102 TP. Hồ Chí Minh

90 124 Trần Thị Thanh Trâm 10/06/1996 Nữ 272407668 Đồng Nai

91 126 Phạm Thị Hồng Trúc 26/01/1997 Nữ 225610070 Khánh Hòa

92 127 Lê Mộng Thúy 19/12/1996 Nữ 025782413 TP. Hồ Chí Minh

93 128 Lê Thị Lành 08/03/1995 Nữ 281141108 Bình Dương

94 130 Lê Thị Như Ý 16/10/1992 Nữ 365965921 Sóc Trăng

95 131 Huỳnh Thị Phụng 09/07/1998 Nữ 363910276 Hậu Giang

96 132 Đặng Thị Diễm My 01/09/1998 Nữ 221450592 Phú Yên
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97 133 Nguyễn Thị Minh Tâm 24/04/1997 Nữ 191894062 Thừa Thiên Huế

98 134 Mai Thị Thu Hà 18/09/1996 Nữ 233204618 Kon Tum

99 135 Võ Thị Minh Hằng 15/01/1997 Nữ 192099124 Thừa Thiên Huế

100 136 Nguyễn Thị Thanh Vi 12/02/1998 Nữ 206316666 Quảng Nam

101 137 Trương Thị Thu Huyền 05/01/1998 Nữ 194638922 Quảng Bình

102 139 Nguyễn Thị Xí 12/01/1997 Nữ 206079688 Quảng Nam

103 140 Đỗ Thị Mai Anh 03/11/1998 Nữ 331842858 Vĩnh Long

104 141 Hoàng Văn Hải 10/04/1995 Nam 272483320 Đồng Nai

105 142 Nguyễn Thị Hiền 03/10/1998 Nữ 187736305 Nghệ An

106 143 Đàm Lê Thu Thảo 06/03/1996 Nữ 085056213 Cao Bằng

107 144 Mã Lý Khải 13/12/1995 Nam 0986293231 Cao Bằng

108 145 Nguyễn Thị Mỹ 22/08/1997 Nữ 184206077 Hà Tĩnh

109 147 Tô Thị Tuyết Trinh 27/10/1997 Nữ 142821988 Hải Dương

110 148 Đoàn Quốc Cường 08/08/1996 Nam 030096002282 Hải Dương

111 149 Chu Thị Kim Tuyến 16/10/1998 Nữ 001198001953 Hà Nội

112 150 Nguyễn Việt Cường 01/10/1991 Nam 225459234 Khánh Hòa

113 152 Hà Thị Hạnh 16/10/1991 Nữ 245186801 Dak Nông

114 153 Nguyễn Công Chức 20/05/1997 Nam 142910635 Hải Dương

115 154 Nguyễn Sơn Hoằng 22/01/1991 Nam 145401312 Hưng Yên

116 155 Đỗ Thị Kim Anh 03/03/1994 Nữ 03619400284 Nam Định

117 156 Lê Thị Minh Hằng 05/12/1991 Nữ 183736598 Hà Tĩnh

118 157 Vũ Thị Xuyến 24/10/1997 Nữ 036197000967 Nam Định

119 158 Đỗ Thị Huệ 06/07/1998 Nữ 001198019299 Hà Nội

120 159 Phạm Thị Hồng Hạnh 19/07/1997 Nữ 03566015 Hà Nội

121 160 Lê Thị Ly 07/03/1995 Nữ 191815788 Thừa Thiên Huế


